PHỤ LỤC 01: MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN 

(Kèm theo Thông tư số  23 /2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

	Logo và tên viết tắt 

(nếu có)

Số/No.:            
	TÊN CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN (Tiếng  Việt và tiếng Anh)


          /QLCL-CN-…..                                           ………….., ngày/date……....tháng/month……….. năm/year ………

	CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG CHẾ BIẾN THỦY SẢN

CERTIFICATION

FOR FISHERY FOOD SAFETY CONDITIONS IN FISHERY PROCESSING

Cơ sở/Establishment:
Mã số/ Approval number:
Địa chỉ/Address:
Loại hình sản xuất/ Type of products:  
Đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm theo các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản (tương đương với các Quy định số: 852/2004/EC, 853/2004/EC của Hội đồng Châu Âu và quy định về GMP, SSOP, HACCP của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ tại 21 CFR 110, 123).

/Has satisfied all food safety requirements of National technical regulation (equivalent to Regulations No.: 852/2004/EC, 853/2004/EC of European Communities as well as the US. Food and Drug Administration’s GMP, SSOP, HACCP regulation in 21 CFR 110, 123).

Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày/Valid until:…………….

Cơ sở đã được công nhận đủ điều kiện đảm bảo 

an toàn thực phẩm  trong chế biến thủy sản  từ: ………………...

Establishment  has  been approved  of satisfying food safety

requirements in fishery processing  since : …………………….                                                              ………………………………………..

                                                                                                                                            (Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu)      


PHỤ LỤC 02: MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KHÁC 

(Kèm theo Thông tư số  23 /2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

	Logo và tên viết tắt 

(nếu có)

Số/No.:            
	TÊN CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN (Tiếng  Việt và tiếng Anh)

          

          /QLCL-CN-…..                                           ………….., ngày/date……....tháng/month……….. năm/year ………



	CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN

CERTIFICATION

FOR FISHERY FOOD SAFETY CONDITIONS IN FISHERY PRODUCTION AND TRADE

Cơ sở/Establishment:
Mã số/ Approval number:
Địa chỉ/Address:
Loại hình sản xuất/Type of products:  
Đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm theo các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản/Has satisfied all food safety requirements of National technical regulation.
Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày/Valid until:…………….

Cơ sở đã được kiểm tra, công nhận đủ điều kiện đảm bảo 

an toàn thực phẩm  trong chế biến thủy sản  từ: ………………...

Establishment  has  been approved  of satisfying food safety

requirements in fishery processing since : …………………….                                                             ………………………………………..

                                                                                                                                                       (Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu)      


PHỤ LỤC 03

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN

(Kèm theo Thông tư số  23 /2010/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	Tên Cơ sở

Số: ……………….……
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày...... tháng......... năm …...


ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM

Kính gửi: (tên cơ quan kiểm tra)…………………………….……………  

……………………………………………………………………………..

Đơn vị chúng tôi (tên cơ sở) ........................................................ ………………………………………, mã số................đề nghị quý cơ quan cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận cũ đã được cấp số…………….. ngày cấp……….……..

Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận: ……………..…………………….....

………………………………………...……………………………………

……………………………………...………………………………………

Đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận.
	Nơi nhận :

-  Như trên;

-  .....

-  Lưu .....
	GIÁM ĐỐC

(ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 04
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢM KIỂM TRA HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU
(Kèm theo Thông tư số  23 /2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	

	Tên Cơ sở
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày...... tháng......... năm …...


ĐỀ NGHỊ GIẢM KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNG, 
VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA THỦY SẢN
Kính gửi: 
(Tên cơ quan kiểm tra)……… ……………
Sau khi xem xét đối chiếu với các tiêu chí trong “Quy chế kiểm tra chứng nhận Chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản” ban hành kèm theo Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng 12 năm 2008 và Thông tư số       /2011/TT-BNNPTNT ngày  tháng    năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị chúng tôi..................................................................., mã số................ xin đăng ký xét giảm kiểm tra, chi tiết như sau:

1. Thông tin về kiểm soát chất lượng sản phẩm của cơ sở:

	TT
	Chỉ tiêu
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Kết quả kiểm tra điều kiện sản xuất

(12 tháng trước ngày đăng ký)
	Số lần....... đạt hạng A


	

	2
	Đội HACCP
	
	Theo đúng kế hoạch HACCP

	    2.1
	Tổng số người
	
	

	    2.2
	Số người có chứng chỉ HACCP cơ bản
	
	Do......................

đào tạo

	3
	Về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm: từ ngày.../../.. đến ngày ../../…
	
	

	3.1
	Số lô hàng xuất khẩu bị cảnh báo tại các thị trường có yêu cầu kiểm tra chứng nhận CL, VSATTP 
	
	Do Cục Quản lý CL, NLS &TS cấp chứng thư

	3.2
	Số lần bị cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm quy định về tạp chất hoặc lạm dụng hóa chất tăng trọng, tỷ lệ mạ băng nhằm mục đích gian lận thương mại
	
	

	    3.3
	Số lần bị phát hiện vi phạm về chất lượng, VSATTP  tại thị trường nội địa
	
	


2. Thông tin về Phòng kiểm nghiệm bên ngoài được Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ định mà Cơ sở có gửi mẫu phân tích các chỉ tiêu theo quy định tại chương trình quản lý chất lượng đã được phê duyệt.
2.1. ………………………..

2.2. ……………………….

2.2. ……………………….
Đề nghị Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản xem xét chấp nhận.

	Nơi nhận :

-  Như trên;

-  .....

-  Lưu .....
	GIÁM ĐỐC

(ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 05
MẪU THÔNG BÁO ĐỦ ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA GIẢM
(Kèm theo Thông tư số  23 /2010/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA


Số :.................................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                ……., ngày        tháng      năm 




THÔNG BÁO 
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIẢM KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH       AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA THỦY SẢN

Kính gửi:  
 - Cơ sở..........................................................
Căn cứ Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng 12 năm 2008 ban hành “Quy chế kiểm tra chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản” và Thông tư số         /2011/TT-BNNPTNT ngày    tháng     năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị xét chế độ giảm kiểm tra về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản của ....................................................................................... 

(Cơ quan kiểm tra)………………thông báo:
1. (Tên cơ sở)................................................................ Mã số:................

Kể từ ngày….., đủ điều kiện áp dụng giảm kiểm tra về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản theo Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng 12 năm 2008 và Thông tư số         /2011/TT-BNNPTNT ngày    tháng     năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Trong thời gian được giảm kiểm tra, cơ sở và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung quy định nêu tại “Quy chế kiểm tra chứng nhận Chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản” ban hành kèm theo Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng 12 năm 2008 và Thông tư số       /2011/TT-BNNPTNT ngày    tháng    năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	Nơi nhận :

-  

- 
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KIỂM TRA




PHỤ LỤC 06
MẪU THÔNG BÁO KHÔNG  ĐỦ ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA GIẢM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23 /2010/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA


Số :.................................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                ..……., ngày        tháng      năm 




THÔNG BÁO

KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN  GIẢM KIỂM TRA VỀ 

CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA THUỶ SẢN
Kính gửi:   (Tên cơ sở)..........................................................
Căn cứ Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng 12 năm 2008 ban hành “Quy chế kiểm tra chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản” và Thông tư số        /2011/TT-BNNPTNT ngày     tháng      năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị xét chế độ giảm kiểm tra về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản của ....................................................................................... 

(Cơ quan kiểm tra)………………thông báo:
1. (Tên cơ sở)..................................................................... Mã số:...........

Không đủ điều kiện để thực hiện giảm kiểm tra về chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản theo theo Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng 12 năm 2008 và Thông tư số         /2011/TT-BNNPTNT ngày    tháng     năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn..

2. Lý do không đủ điều kiện:

……………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………......................…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................
	Nơi nhận :


	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KIỂM TRA










7

